
UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 289/QĐ-PGDĐT 

 

Ba Đình, ngày 29 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giải  

trong Cuộc thi Xây dựng Bài giảng điện tử, Bài giảng điện tử STEM/STEAM 

và Sản phẩm CNTT/STEM/STEAM 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND quận 

Ba Đình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 3433/KH-SGDĐT ngày 21/9/2023 về việc 

Tổ chức Ngày hội CNTT và STEM ngành GDĐT Hà Nội năm 2024; Công văn số 

2643/SGDĐT-GDPT ngày 19/8/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực 

hiện triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học; 

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-PGDĐT ngày 09/11/2023 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc Tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành Giáo 

dục và Đào tạo quận Ba Đình năm học 2023-2024; 

Căn cứ kết quả của Ban Giám khảo Cuộc thi Xây dựng Bài giảng điện tử, Bài 

giảng điện tử STEM/STEAM và Sản phẩm CNTT/STEM/STEAM; 

Xét đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho 

144 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giải trong Cuộc thi Xây dựng Bài giảng điện tử, 

Bài giảng điện tử STEM/STEAM và Sản phẩm CNTT/STEM/STEAM (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận có cán bộ, 

giáo viên, nhân viên đạt giải thực hiện việc trao thưởng theo điều kiện nhà trường 

và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chuyên viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các cá 

nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, CTTT-KHCN 

thuộc Sở GDĐT; 

- UBND quận; 

- Đ/c Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận; 

- Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Đức Thuận 
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DANH SÁCH  

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt giải trong Cuộc thi Xây dựng Bài giảng điện 

tử, Bài giảng điện tử STEM/STEAM và Sản phẩm CNTT/STEM/STEAM 

(Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-PGDĐT ngày 29/12/2023  

của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

1  Khám phá hoa sen 
Bài giảng 

điện tử 
Phạm Thị Hà Phương 

MN Hoa 

Hướng Dương 
Nhất 

2  Quy tắc 5 ngón tay 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Hằng, 

Bạch Hải Yến 
MN Họa Mi Nhất 

3  
Phân loại rác thông 

minh 

Bài giảng 

điện tử 

Lê Vân Anh, 

Nguyễn Huyền Trang 

MN Hoa 

Hướng Dương 
Nhì 

4  
Khám phá quy trình 

làm son dưỡng môi 

Bài giảng 

điện tử 

Phạm Hồng Nhung, 

Nguyễn Thuỳ Dương 
MN Hoa Mai Nhì 

5  
Truyện bóng tối 

không đáng sợ 

Bài giảng 

điện tử 

Vũ Thị Tố Như, 

Đặng Thu Hà, 

Nguyễn Minh Trang 

MG Số 10 Nhì 

6  
Làm quen chữ cái: 

E, Ê 

Bài giảng 

điện tử 

Lê Thị Lan Anh, 

Ngô Thị Huyền 

Trang, Nguyễn Thị 

Vân Khánh 

MG Số 8 Nhì 

7  
Hoả hoạn - Thoát 

hiểm khi có hoả hoạn 

Bài giảng 

điện tử 
Dương Hương Nga 

MN 

Thành Công 
Nhì 

8  
Kỹ năng ứng xử khi 

bị lạc 

Bài giảng 

điện tử 

Dương Quỳnh 

Hoa, Nguyễn Thị 

Hằng, Hồ Thị Thảo 

MG Số 10 Nhì 

9  
Một số động vật sống 

trong rừng 

Bài giảng 

điện tử 

Vũ Thị Phượng, 

Lương Thuỳ Linh, 

Bùi Thị Thanh Hương 

MG 

Mầm non A 
Ba 

10  
Khám phá hành trình 

của trái đất 

Bài giảng 

điện tử 
Lưu Thị Ngọc Huyền MG Số 3 Ba 

11  Ý nghĩa các con số 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Thu Hà MG Số 10 Ba 
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STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

12  Truyện: Củ cải trắng 
Bài giảng 

điện tử 

Lê Thị Lan Anh, 

Ngô Thị Huyền 

Trang, Nguyễn Thị 

Vân Khánh 

MG Số 8 Ba 

13  Khám phá ánh sáng 
Bài giảng 

điện tử 

Bùi Kiều Oanh, 

Lê Hải Yến 

MN Hoa 

Hướng Dương 
Ba 

14  Sự kỳ diệu của giấy 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thùy Dung, 

Nguyễn Thu Hiền, 

Trương Thị Huyền 

MN Sao Mai Ba 

15  
Kỹ năng an toàn khi 

chơi với nước 

Bài giảng 

điện tử 

Lương Thị Thanh 

Hải, Vũ Thị Hoàn, 

Nguyễn Việt Trinh 

MG Số 10 Ba 

16  Chuyện chú cá vàng 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Hà Thu MN Tuổi Hoa Ba 

17  
Tìm hiểu nguồn nước 

sạch trong tự nhiên 

Bài giảng 

điện tử 

Bùi Hà Vinh, 

Hoàng Hải Yến, 

Bùi Thu Hà 

MG 

Mầm non A 
Ba 

18  Bé tập Yoga 
Bài giảng 

điện tử 

Vũ Thị Thoa, 

Trần Hồng Điệp 
MN Họa Mi Ba 

19  
Cuộc dạo chơi 

trong rừng 

Bài giảng 

điện tử 
Lê Thị Hương MN Tuổi Hoa Ba 

20  

Đếm đến 8, nhận biết 

chữ số 8, số lượng 

trong phạm vi 8 

Bài giảng 

điện tử 
Vũ Ngọc Anh MG Số 2 

Khuyến 

khích 

21  

Nhận biết ý nghĩa của 

các chữ số trong cuộc 

sống hàng ngày 

Bài giảng 

điện tử 
Vũ Ngọc Anh MG Số 2 

Khuyến 

khích 

22  
Một số kỹ năng xử lý 

khi có hoả hoạn 

Bài giảng 

điện tử 
Trương Thị Mơ MG Số 5 

Khuyến 

khích 

23  

Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng an toàn khi 

tham gia giao thông 

đường bộ 

Bài giảng 

điện tử 
Phan Hương Giang MG Tuổi Thơ 

Khuyến 

khích 

24  Đếm đến 6 
Bài giảng 

điện tử 

Đặng Thị Thu 

Thủy, Trần Thu 

Thúy, Nguyễn 

Thanh Huyền 

MN 

Thành Công 

Khuyến 

khích 
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STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

25  
Nhận biết số chẵn, 

số lẻ 

Bài giảng 

điện tử 

Bùi Thị Ngọc Bích, 

Ngô Thị Hảo 
MG Số 5 

Khuyến 

khích 

26  
Truyện “Dê con 

nhanh trí” 

Bài giảng 

điện tử 

Đặng Thị Hoàng Vân, 

Nguyễn Thị Ngọc 
MN Hoa Mai 

Khuyến 

khích 

27  Sự kì diệu của nước 
Bài giảng 

điện tử 
Phạm Thu Trang MG Số 3 

Khuyến 

khích 

28  
Những điều thú vị từ 

quả cam 

Bài giảng 

điện tử 

Phạm Thị Bích 

Liên, Nguyễn Thị 

Ngân Anh 

MN Họa Mi 
Khuyến 

khích 

29  
Dạy trẻ kỹ năng sống 

bé tập đánh răng 

Bài giảng 

điện tử 
Lê Thị Ngoan MG Hoa Hồng 

Khuyến 

khích 

30  
Kể chuyện "Bàn tay 

có nụ hôn" 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thu Hồng, 

Đào Thị Hương, 

Nguyễn Thị Thu Hà 

MN 

Thành Công 

Khuyến 

khích 

31  Truyện: Qua đường 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Đỗ Quyên MG Hoa Đào 

Khuyến 

khích 

32  
Vì sao con gái lại 

điệu? 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Định MG Tuổi Thơ 

Khuyến 

khích 

33  
Một số kỹ năng xử lý 

khi xảy ra hoả hoạn 

Bài giảng 

điện tử 
Đinh Thị Bích Thủy 

MN Hoa 

Hướng Dương 

Khuyến 

khích 

34  
Thế giới động vật 

hoang dã 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Lưu Thị Thúy Quỳnh MG Số 7 
Khuyến 

khích 

35  
Sự kỳ diệu của bột 

Bakingsoda 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Phạm Thị Giang, 

Nguyễn Thị Thu Ngân, 

Bàng Ngọc Bích 

MG Số 7 
Khuyến 

khích 

36  Mua, bán hàng hóa 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Ngọc Vân, 

Trương Thị Thu Huệ, 

Đặng Thị Ánh Hồng 

TH Kim Đồng Nhất 

37  Trả lại của rơi  
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Hải Yến 

TH Nguyễn 

Trung Trực 
Nhất 

38  Các ngày lễ trong tuần 
Bài giảng 

điện tử 

Bùi Thị Hoài, Hoàng 

Thúy An, Phạm 

Phương Dung 

TH Kim Đồng Nhất 
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STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

39  
Phép cộng trong 

phạm vi 10 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Điệp, 

Đỗ Thị Thanh 

Huyền, Nguyễn 

Thanh Nga 

TH Nguyễn 

Trung Trực 
Nhất 

40  Quý trọng thời gian 
Bài giảng 

điện tử 
Trần Việt Trinh 

TH Hoàng 

Hoa Thám 
Nhì 

41  Địa phương em 
Bài giảng 

điện tử 
Bùi Bích Phượng TH Kim Đồng Nhì 

42  Bài 38: Ôn tập (Toán) 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Diệu Anh 

TH Nguyễn 

Bá Ngọc 
Nhì 

43  Sự chuyển thể của nước 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Điệp, Đỗ 

Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Thu Hà 

TH Nguyễn 

Trung Trực 
Nhì 

44  
An toàn khi  

tham gia giao thông  

Bài giảng 

điện tử 
Mai Hồng Anh TH Hoàng Diệu Nhì 

45  Tết Nguyên đán 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị 

Hà Phương 

TH Hoàng 

Hoa Thám 
Nhì 

46  
Sử dụng phần mềm 

khi được phép 

Bài giảng 

điện tử 
Đỗ Thanh Hiền 

TH Phan 

Chu Trinh 
Nhì 

47  Sử dụng đèn học 
Bài giảng 

điện tử 

Phạm Trần Thu 

Phương, Đặng 

Anh Thư 

TH 

Việt Nam-Cuba 
Nhì 

48  Nông sản quê em  
Bài giảng 

điện tử 
Thân Thị Huệ 

TH 

Việt Nam-Cuba 
Nhì 

49  Câu hỏi của sói 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Lan Ngọc, 

Nguyễn Thị 

Phương Nhung, 

Phạm Thi Nga 

TH Kim Đồng Ba 

50  
An toàn khi đi trên 

phương tiện giao thông  

Bài giảng 

điện tử 

Bùi Thị Lương, 

Nguyễn Thu Ngân 

TH 

Ngọc Khánh 
Ba 

51  
Âm thanh trong 

cuộc sống 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Hương Ly 

TH 

Thành Công B 
Ba 

52  
Âm thanh trong 

cuộc sống 

Bài giảng 

điện tử 

Cao Thị 

Thanh Huyền 

TH 

Việt Nam-Cuba 
Ba 

53  Am, ap  
Bài giảng 

điện tử 

Lê Thị Minh Huệ, 

Trương Thị Hồng Hoa 
TH Hoàng Diệu Ba 
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STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

54  
Bài toán liên quan 

phép cộng 

Bài giảng 

điện tử 

Lê Thị Hồng 

Nguyệt, Vũ Huyền 

My, Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

TH Kim Đồng Ba 

55  
Bầu trời trong quả 

trứng 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Duyên TH Ngọc Hà Ba 

56  Cây xanh quanh em 
Bài giảng 

điện tử 

Lưu Khánh Ly, 

Phan Huyền Thương 
TH Vạn Phúc Ba 

57  
Phòng tránh hỏa hoạn 

khi ở nhà 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai, Đoàn Cẩm 

Vân, Đinh Thị 

Minh Huệ 

TH Kim Đồng Ba 

58  Ui, ưi 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Điệp, 

Đỗ Thị Thanh 

Huyền, Nguyễn 

Thanh Nga 

TH Nguyễn 

Trung Trực 
Ba 

59  

Luyện tập Mở rộng 

vốn từ về bạn trong 

nhà. Biện pháp so sánh 

Bài giảng 

điện tử 
Lê Thị Nga 

TH 

Nghĩa Dũng 
Ba 

60  
Sự lan truyền âm 

thanh 

Bài giảng 

điện tử 
Đoàn Hồng Vân TH Vạn Phúc Ba 

61  Ôn tập chủ đề gia đình 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Kiều 

Huyền, Nguyễn 

Thùy Linh 

TH Hoàng Diệu Ba 

62  
Phòng tránh tai nạn 

đuối nước 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Thu 

Hương, Đỗ Thu Thảo 
TH Kim Đồng Ba 

63  Tay khéo, tay đảm 
Bài giảng 

điện tử 
Đào Hương Giang 

TH 

Thành Công B 
Ba 

64  
Luyện tập về danh từ, 

động từ, tính từ 

Bài giảng 

điện tử 

Phạm An Bích 

Phương, Lê Minh Anh 
TH Đại Yên 

Khuyến 

khích 

65  Cơ quan tiêu hóa  
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Kiều Huyền TH Hoàng Diệu 

Khuyến 

khích 

66  Đường giao thông 
Bài giảng 

điện tử 
Trần Kim Ngân 

TH Hoàng 

Hoa Thám 

Khuyến 

khích 

67  

Phép trừ số có hai 

chữ số cho số có một 

chữ số 

Bài giảng 

điện tử 

Trần Hồng Hạnh, 

Đoàn Thị Hồng Vân, 

Đỗ Thị Kim Khanh 

TH Thủ Lệ 
Khuyến 

khích 
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STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

68  

Các bộ phận của 

thực vật và chức 

năng của chúng  

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Phương 

Như Quỳnh, 

Nguyễn Thị Hà, 

Trần Thị Hằng 

TH Vạn Phúc 
Khuyến 

khích 

69  
Phép cộng trong 

phạm vi 100.000 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thảo 

Nguyên, Phạm Thị 

Bảo Anh 

TH 

Nghĩa Dũng 

Khuyến 

khích 

70  Luyện tập về động từ  
Bài giảng 

điện tử 

Lâm Thị Kim 

Khánh, Ngô Thị 

Minh Châu 

TH Phan 

Chu Trinh 

Khuyến 

khích 

71  Sự truyền ánh sáng 
Bài giảng 

điện tử 
Đào Thị Lan Thanh 

TH 

Thành Công B 

Khuyến 

khích 

72  
Em tham gia các hoạt 

động xã hội 

Bài giảng 

điện tử 
Lê Thu Trang 

TH 

Thành Công B 

Khuyến 

khích 

73  
Từ ngữ chỉ đặc điểm. 

Câu nêu đặc điểm 

Bài giảng 

điện tử 
Bùi Thu Phương TH Ngọc Hà 

Khuyến 

khích 

74  
So sánh các số có 

nhiều chữ số 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Trà My, 

Phạm Thị Sơn, Quách 

Thị Phương Thanh 

TH Nguyễn 

Trung Trực 

Khuyến 

khích 

75  
Sự chuyển động của 

không khí  

Bài giảng 

điện tử 
Đào Ngọc Yến 

TH 

Thành Công B 

Khuyến 

khích 

76  Ôn tập và kể chuyện 
Bài giảng 

điện tử 

Đặng Thị Trang, 

Nguyễn Bích Liên, 

Tạ Thu Phương 

TH Đại Yên 
Khuyến 

khích 

77  Bảng chia 4 
Bài giảng 

điện tử 

Bùi Bích Phượng, 

Lê Phương Huyền, 

Đàm Thị Mai 

TH Kim Đồng 
Khuyến 

khích 

78  
Phòng tránh hỏa hoạn 

khi ở nhà 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị  

Thùy Linh 

TH Phan 

Chu Trinh 

Khuyến 

khích 

79  

Hoạt động sản xuất 

công nghiệp và thủ 

công 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Thủy TH Thủ Lệ 

Khuyến 

khích 

80  Tạo bài trình chiếu 
Bài giảng 

điện tử 
Vương Thu Hiền 

TH 

Việt Nam-Cuba 

Khuyến 

khích 



8 

STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

81  
Đường và phương 

tiện giao thông 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Đỗ Thanh Hà, 

Lã Thị Trà My 

TH Phan 

Chu Trinh 
Nhất 

82  Dẫn nhiệt 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Thiều Thị Dung TH Ba Đình Nhất 

83  An toàn khi ở nhà 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Đỗ Thị Liên, Phạm 

Phương Tri, Nguyễn 

Thị Khánh Ly 

TH 

Ngọc Khánh 
Nhì 

84  Nhạc cụ em yêu 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Cao Thị 

Thanh Huyền 

TH  

Việt Nam-Cuba 
Nhì 

85  Dụng cụ gấp áo  

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Phan Hồng Minh, 

Nguyễn Trần 

Quỳnh Hương 

TH Hoàng Diệu Ba 

86  Cơ quan tiêu hoá 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Nguyễn Thị Hà 

Phương 

TH Hoàng 

Hoa Thám 
Ba 

87  
Trang trí cảnh quan 

nơi em sống 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Phạm Thị Thu 

Hiền, Lê Thuỳ 

Minh, Nguyễn Thị 

Minh Huyền 

TH Hoàng Diệu Ba 

88  Ôn tập và kể chuyện 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Nguyễn Thị Minh 

Huyền, Phạm Thị 

Thu Hiền, Lê 

Thuỳ Minh 

TH Hoàng Diệu 
Khuyến 

khích 

89  
Ngày hôm qua đâu 

rồi? 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Nguyễn Ngọc Thủy 
TH 

Thành Công A 

Khuyến 

khích 



9 

STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

90  Sử dụng đèn học 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Vũ Hoàng Anh 
TH 

Ngọc Khánh 

Khuyến 

khích 

91  

Sự chuyển thể của 

nước và vòng tuần 

hoàn trong tự nhiên 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Nguyễn Thị Thu 

Mùi, Lương Thúy 

Quỳnh, Đỗ Trà My 

TH 

Ngọc Khánh 

Khuyến 

khích 

92  

Từ chỉ sự vật, đặc 

điểm. Câu nêu đặc 

điểm  

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Ngô Minh Hường, 

Lê Thị Sông 

Thương, Nguyễn 

Thị Thu Hằng 

TH Hoàng Diệu 
Khuyến 

khích 

93  Cơ quan hô hấp 

Sản 

phẩm 

CNTT/ 

STEM/ 

STEAM 

Đào Hương Giang 
TH 

Thành Công B 
Nhất 

94  

Rạp chiếu bóng tiết 

Kể chuyện: “Người 

đi săn và con nai” 

Sản 

phẩm 

CNTT/ 

STEM/ 

STEAM 

Nguyễn Vũ 

Phương Uyên 
TH Thủ Lệ Nhì 

95  Định lí Thales 
Bài giảng 

điện tử 

Ngô Thị Phương, Lê 

Phương Thảo, Phạm 

Hương Giang 

THCS 

Giảng Võ 
Nhất 

96  Acid 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Duyên 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Nhất 

97  Tôi đi học 
Bài giảng 

điện tử 

Phạm Thị Quỳnh 

Duyên , Trần Thị Lý, 

Phạm Thanh Huyền, 

THCS Ba Đình Nhất 

98  Cách ghi số tự nhiên 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Ngọc Hân, 

Lê Anh Tuấn, 

Lê Minh Tâm 

THCS 

Giảng Võ 
Nhất 

99  Khái quát về nhà ở 
Bài giảng 

điện tử 
Trần Ngọc Huyền 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Nhất 

100  
Phản xạ âm - Chống 

ô nhiễm tiếng ồn 

Bài giảng 

điện tử 

Phan Thị Oanh, 

Bùi Công Tiến 

THCS 

Giảng Võ 
Nhì 



10 

STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

101  
Học tập tự giác, tích 

cực môn GDCD 

Bài giảng 

điện tử 

Phùng Hồng Thủy, 

Trần Thị Thu Hiền 
THCS Ba Đình Nhì 

102  Đo thời gian 
Bài giảng 

điện tử 
Trịnh Thu Vân 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Nhì 

103  
Luyện tập: Tỉ số - Tỉ 

số phần trăm 

Bài giảng 

điện tử 

Phạm Thị Mai Anh, 

Hoàng Thị Nguyệt Hà, 

Nguyễn Thị Mai Anh 

THCS Ba Đình Nhì 

104  Định Lý Pythagoras 
Bài giảng 

điện tử 
Ứng Tuấn Minh 

THCS Mạc 

Đĩnh Chi 
Nhì 

105  
Một số lương thực, 

thực phẩm thông dụng 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Hiền 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Nhì 

106  

Ôn tập giữa kì 

(truyền thuyết và 

truyện cổ tích) 

Bài giảng 

điện tử 

Bùi Thị Quynh 

 

Phùng Hồng Thuỷ 

THCS Nguyễn 

Tri Phương 

THCS Ba Đình 

Nhì 

107  Lực là gì? 
Bài giảng 

điện tử 

Đinh Thị Hạnh, 

Đinh Thị Thu Hiền 
THCS Phúc Xá Nhì 

108  
Biện pháp an toàn 

điện 

Bài giảng 

điện tử 

Ngô Thị Thanh Thúy, 

Vũ Thùy Linh 

THCS 

Thành Công 
Ba 

109  Về thăm mẹ 
Bài giảng 

điện tử 

Cù Thị Lý, 

Phạm Thị Sao Băng 
THCS Ba Đình Ba 

110  

Unit 4 - Looking back 

and project (Tiếng 

Anh 6) 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Quỳnh Trang 

THCS Nguyễn 

Tri Phương 
Ba 

111  
Thứ tự thực hiện 

phép tính 

Bài giảng 

điện tử 
Đinh Thị Tâm 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Ba 

112  Bản vẽ nhà 
Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Ba 

113  
Tế bào - đơn vị cơ sở 

của sự sống. 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị Oanh, 

Nguyễn Thu Hà, 

Nguyễn Hồng Loan 

THCS Ba Đình Ba 

114  Nhà nước Văn Lang 
Bài giảng 

điện tử 

Phạm Thị Nguyệt 

Hằng, Nguyễn 

Quỳnh Chi 

THCS Phan 

Chu Trinh 
Ba 



11 

STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

115  

Unit 3 - Lesson 5 - 

Skills 1 (Tiếng Anh 6 

- Global Success) 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thanh Hoa 

THCS Phan 

Chu Trinh 
Ba 

116  

Unit 5 - Natural 

wonders of Viet Nam 

(Tiếng Anh 6 - 

Global success) 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy 
THCS Phúc Xá Ba 

117  

Đại Việt nhà Trần 

(1226-1400). Tình 

hình văn hóa nhà Trần 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Thanh Hảo, 

Trần Việt Hà 

THCS 

Giảng Võ 
Ba 

118  Quang hợp ở thực vật 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Vân Anh 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Ba 

119  
Cấu tạo của Trái Đất. 

Các mảng kiến tạo 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Xuân Tuấn 

THCS 

Thống Nhất 

Khuyến 

khích 

120  Lực đẩy Archimedes 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Hoàng THCS Phúc Xá 

Khuyến 

khích 

121  
Nhiệt độ và mưa. 

Thời tiết và khí hậu 

Bài giảng 

điện tử 

Phạm Thanh Hà, 

Nguyễn Thị Hải Yến 

THCS Mạc 

Đĩnh Chi 

Khuyến 

khích 

122  Em yêu dân ca 
Bài giảng 

điện tử 
Lưu Thị Thu Thanh 

THCS Nguyễn 

Tri Phương 

Khuyến 

khích 

123  
Unit 4 - Skills 1 

(Tiếng Anh 8) 

Bài giảng 

điện tử 
Lê Thị Thanh Dung 

THCS Phan 

Chu Trinh 

Khuyến 

khích 

124  
Các cuộc đại phát 

kiến địa lí 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh, Đinh Thị 

Tài Linh 

THCS Phúc Xá 
Khuyến 

khích 

125  Hình vuông 
Bài giảng 

điện tử 

Hoàng Thị Tuyên, 

Nguyễn Hương Giang 
THCS Phúc Xá 

Khuyến 

khích 

126  Yêu thương con người 
Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Hà Thu 

THCS 

Giảng Võ 

Khuyến 

khích 

127  
Tập hợp các số 

nguyên 

Bài giảng 

điện tử 
Trần Hải Anh 

THCS Hoàng 

Hoa Thám 

Khuyến 

khích 

128  

Unit 4 - Lesson 2: A 

closer look (Tiếng 

Anh 7) 

Bài giảng 

điện tử 

Nguyễn Phương 

Dung, Hoàng Huyền 

My, Nguyễn Thị 

Thu Hương 

THCS Mạc 

Đĩnh Chi 

Khuyến 

khích 

129  Đẽo cày giữa đường 
Bài giảng 

điện tử 
Phạm Hồng Nhung 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 

Khuyến 

khích 

130  
Sự lớn lên và sinh sản 

của tế bào 

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thu Phương 

THCS Nguyễn 

Tri Phương 

Khuyến 

khích 



12 

STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

131  

Thứ tự thực hiện các 

phép tính và qui tắc 

chuyển vế  

Bài giảng 

điện tử 
Nguyễn Thị Hiền 

THCS Phan 

Chu Trinh 

Khuyến 

khích 

132  

Unit 9 - Lesson 1: 

Getting Started 

(Tiếng Anh 8 - 

Global Success) 

Bài giảng 

điện tử 
Trương Bích Huyền 

THCS Phan 

Chu Trinh 

Khuyến 

khích 

133  Cây khế 
Bài giảng 

điện tử 
Lưu Hoàng Yến THCS Phúc Xá 

Khuyến 

khích 

134  

Cuộc kháng chiến 

chống quân xâm lược 

Tống (1075-1077) 

Bài giảng 

điện tử 

Đỗ Thị Thúy, 

Phạm Thị Huế 

THCS 

Thành Công 

Khuyến 

khích 

135  
Giới thiệu chung về 

rừng 

Bài giảng 

điện tử 
Trần Thị Quang 

THCS 

Thống Nhất 

Khuyến 

khích 

136  
Quan hệ chia hết và 

tính chất 

Bài giảng 

điện tử 
Phạm Thị Thúy 

THCS 

Thống Nhất 

Khuyến 

khích 

137  
Quy trình sản xuất 

giấm ăn từ táo 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Đinh Thị Hạnh, 

Đinh Thị Thu Hiền 
THCS Phúc Xá Nhất 

138  Xe thế năng 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Đặng Thị Thuỳ Nga 
THCS 

Giảng Võ 
Nhì 

139  Lá phổi diệu kỳ 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Mai Thị Kim 

Tuyến, Nguyễn Thị 

Thu Minh, Nguyễn 

Vân Chi 

THCS 

Thành Công 
Ba 

140  Hình thang cân 

Bài giảng 

điện tử 

STEM / 

STEAM 

Bùi Thị 

Phương Dung 

THCS Nguyễn 

Tri Phương 

Khuyến 

khích 

141  
Sách điện tử tương 

tác Thế giới cổ tích 

Sản 

phẩm 

CNTT/ 

Lương Thị Hải Yến 
THCS 

Giảng Võ 
Nhất 



13 

STT Tên Bài thi 
Lĩnh vực 

dự thi 

Họ và tên 

tác giả 
Đơn vị Giải 

STEM/ 

STEAM 

142  
Website “Cùng học 

Công nghệ 6” 

Sản 

phẩm 

CNTT/ 

STEM/ 

STEAM 

Trần Ngọc Huyền 
THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Nhì 

143  

Ứng dụng công nghệ 

3D sản xuất tư liệu 

dạy học 

Sản 

phẩm 

CNTT/ 

STEM/ 

STEAM 

Nguyễn Sơn Tùng 
THCS 

Giảng Võ 
Ba 

144  
Website "Kho tàng 

Kí cùng Văn 6" 

Sản 

phẩm 

CNTT/ 

STEM/ 

STEAM 

Đỗ Bích Hạnh 
THCS Nguyễn 

Công Trứ 
Ba 

Danh sách gồm 144 cá nhân./. 
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